KẾT QUẢ TƯ VẤN

VỤ KIỆN CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ ĐỐI VỚI GIẦY VÀ ĐẾ GIẦY CAO SU VIỆT NAM TẠI CANADA 
VÀ KHUYẾN NGHỊ, HƯỚNG DẪN GIẢI PHÁP ĐỐI PHÓ CHO HIỆP HỘI DA GIẦY VIỆT NAM

Theo đề nghị của VCCI về việc tư vấn liên quan đến việc đối phó với vụ kiện chống bán phá giá giầy và đế giầy cao su Việt Nam tại Canada, Hội đồng tư vấn về chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (sau đây gọi là Hội đồng tư vấn) có một số phân tích tình hình và từ đó đề xuất hướng hỗ trợ Hiệp hội Da giầy và doanh nghiệp giầy giải quyết các vấn đề liên quan như sau:
1. Phân tích tình hình

Đầu tháng 2/2009, Hiệp hội các nhà sản xuất giầy Canada đã có đơn kiện chống bán phá giá đối với giầy và đế giầy cao su không thấm nước của Việt Nam (cùng với Trung Quốc). Ngày 27/2/2009, Cục Dịch vụ Biên giới Canada (CBSA) đã quyết định khởi xướng vụ điều tra chống bán phá giá theo đơn kiện này.
Mặc dù số lượng và kim ngạch giầy xuất khẩu sang Canada của Việt Nam chưa nhiều so với thị trường EU nhưng đây là một vụ việc tương đối quan trọng đối với doanh nghiệp giầy Việt Nam vì các lý do:

· Xuất khẩu giầy và đế giầy cao su không thấm nước của Việt Nam đang tăng lên trong vài năm trở lại đây và thị trường này đang trở nên quan trọng hơn đối với các doanh nghiệp giầy (trong hoàn cảnh giầy dép Việt Nam đang chịu thuế chống bán phá giá tại EU và thuế này đang bị điều tra rà soát lại). Theo thống kê thì hiện số lượng các doanh nghiệp đang xuất khẩu mặt hàng này là trên 100, với nhiều lao động. Điều này khác so với vụ điều tra chống bán phá giá giầy đế cao su ở Canada năm 2002 đối với giầy và đế giầy cao su không thấm nước Việt Nam khi mà lượng xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam vào Canada thời gian đó rất nhỏ và được kết luận là không đủ gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất nội địa nước này;
· Nếu không tính đến vụ việc năm 2002 tại Canada (nhỏ), đây được xem là vụ kiện đầu tiên đáng kể đối với hàng hóa Việt Nam tại Canada và do đó các phương pháp được sử dụng trong vụ kiện này cũng như kết quả của nó có thể có ảnh hưởng và tác động đối với các vụ việc sau này tại Canada liên quan đến hàng hóa khác của Việt Nam, nếu có. Vì vậy nếu doanh nghiệp và hiệp hội giầy lựa chọn không kháng kiện thì vụ việc này có thể khơi mào cho những vụ kiện khác tại Canada trong tương lai đối với Việt Nam (đặc biệt trong hoàn cảnh Canada đang khủng hoảng kinh tế).
· Số liệu nhập khẩu mặt hàng liên quan của Việt Nam vào Canada mà nguyên đơn sử dụng cho thấy giá xuất khẩu của Việt Nam đã giảm 37% so với năm 2007 (trong khi phía Trung Quốc giá hầu như giữ nguyên trong cùng kỳ). Đây là một bất lợi lớn với Việt Nam và do đó dự báo các nỗ lực kháng kiện sẽ vất vả hơn.

Với những lý do nêu trên, việc kháng kiện trong vụ việc này là rất có ý nghĩa đối với doanh nghiệp giầy và ngành giầy Việt Nam.
Bên cạnh đó, việc kháng kiện trong vụ việc này cũng có nhiều yếu tố thuận lợi cho phép các doanh nghiệp có thể hy vọng vào một kết quả khả quan. Cụ thể nguyên đơn không nêu một cách minh thị rằng Việt Nam là nền kinh tế phi thị trường. Theo Điều 20 Luật về các Biện pháp đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu của Canada thì Việt Nam được xem là “quốc gia đặc biệt” trong vấn đề này, tức là cần phải có phân tích riêng về quy chế nền kinh tế phi thị trường của Việt Nam nếu nguyên đơn (hoặc cơ quan điều tra của Canada) có yêu cầu, còn nếu không có yêu cầu gì thì Việt Nam sẽ được xem là nền kinh tế thị trường trong các tính toán về biên độ bán phá giá trong quá trình điều tra. Nếu được xem là nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có lợi thế lớn khi tính toán biên độ phá giá do được Cơ quan điều tra sử dụng phương pháp tính toán chuẩn, dựa trên các số liệu về chi phí, nhân tố sản xuất… của chính doanh nghiệp (mà không phải sử dụng các giá trị thay thế bất lợi cho doanh nghiệp như trong các trường hợp bị xem là nền kinh tế phi thị trường). Thậm chí, theo quan điểm của một số luật sư Canada cộng tác viên của Hội đồng tư vấn, doanh nghiệp Việt Nam có thể nhận được biên độ phá giá rất thấp hoặc bằng 0 trong vụ việc này nếu kháng kiện kịp thời và có chiến lược tốt).
Tuy nhiên, do nguồn lực hạn chế, việc hỗ trợ kháng kiện tổng lực từ nhiều phía cần được cân nhắc phù hợp. Cụ thể, xét về quy mô thị trường cũng như tính chất mặt hàng, nỗ lực kháng kiện nên tập trung ở tầm của các doanh nghiệp, hiệp hội là chủ yếu. Các đơn vị liên quan chỉ hỗ trợ trong một chừng mực nhất định theo đề xuất và yêu cầu của doanh nghiệp, hiệp hội trong từng giai đoạn của vụ việc.

2. Khuyến nghị về biện pháp hành động
Những phân tích nêu trên cho thấy việc kháng kiện là cần thiết nhưng cần được thực hiện ở mức độ thích hợp (phù hợp với từng chủ thể). Cụ thể:
Về phía Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (Ban Thư ký TRC):

· Thông tin gấp về vụ kiện cũng như về những điểm thuận lợi, khó khăn trong vụ này trực tiếp đến tất cả các doanh nghiệp đang xuất khẩu mặt hàng liên quan sang Canada, Hiệp hội da giầy Việt nam và Thương vụ Việt Nam tại Canada (qua đường thư) và thông tin cho các đối tượng liên quan khác (qua website của Hội đồng tư vấn);

· Thiết lập một đường dây tư vấn nóng cho các doanh nghiệp, hiệp hội để trả lời về những vấn đề liên quan đến vụ việc trong từng giai đoạn;

· Liên hệ với Hiệp hội đề nghị hỗ trợ trên cơ sở đề xuất cụ thể của Hiệp hội;
· Sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị liên quan (doanh nghiệp, hiệp hội, cơ quan Nhà nước…) trong vụ việc trên cơ sở yêu cầu của họ, đặc biệt là cung cấp thông tin về vụ việc, lập danh sách các doanh nghiệp là bị đơn, hướng dẫn trả lời bảng câu hỏi, khuyến nghị cách thức hành động trong từng giai đoạn…
Về phía doanh nghiệp và hiệp hội

· Chuẩn bị các nguồn lực (nhân lực, vật lực) cho việc tham gia kháng kiện, đặc biệt là việc trả lời Bảng câu hỏi điều tra, điều tra thực địa, tham vấn tại CBSA…;

· Nhanh chóng thuê luật sư tư vấn có kinh nghiệm phục vụ việc tham gia kháng kiện (các tiêu chí đối với luật sư tư vấn phù hợp trong vụ việc này xem ở phần sau);

· Liên hệ với Hội đồng tư vấn, Cục quản lý Cạnh tranh để có những hỗ trợ khác về mặt thông tin và trong những việc cần sự đối phó chung của cả ngành (chứng minh thiệt hại, tham vấn về quy chế nền kinh tế thị trường nếu có yêu cầu, xác định phạm vi sản phẩm điều tra…).
3. Khuyến nghị về việc lựa chọn luật sư tư vấn

Cũng như ở các nước khác, điều tra chống bán phá giá ở Canada là một quá trình bán tư pháp với những điều kiện, yêu cầu về tố tụng và pháp luật rất đặc thù và phức tạp. Vì vậy việc kháng kiện không thể không có sự tham gia của đại diện luật sư. Và việc lựa chọn luật sư đúng là điều có ý nghĩa quan trọng đối với kết quả của vụ kiện.

Trên cơ sở kinh nghiệm thực tế của Hội đồng tư vấn và các phân tích cụ thể đối với trường hợp vụ việc này, Hội đồng khuyến nghị việc lựa chọn luật sư của các doanh nghiệp và hiệp hội cần được tiến hành theo các tiêu chí sau:

(i) Công ty luật có trụ sở và luật sư hành nghề về các vụ kiện phòng vệ thương mại ở Canada (đây là tiêu chí rất quan trọng để đảm bảo rằng luật sư đại diện đủ tư cách đại diện trực tiếp cho doanh nghiệp cho vụ việc mà không phải qua đại diện tại Canada);
(ii) Công ty luật chưa từng bảo vệ nguyên đơn trong các vụ kiện chống bán phá giá (trong cùng một vụ việc chống bán phá giá, các lập luận, kỹ năng liên quan không giống nhau giữa luật sư bảo vệ nguyên đơn và luật sư bảo vệ bị đơn; hơn nữa, các luật sư đã từng bảo vệ nguyên đơn thường có những quan điểm chống lại bị đơn và những lập luận hay phát ngôn trong các vụ kiện trước sẽ rất bất lợi cho chính họ nếu họ được lựa chọn làm người bảo vệ cho bị đơn, và từ đó bị đơn bị ảnh hưởng)

(iii) Công ty luật có nhiều kinh nghiệm thành công với các bị đơn trong các vụ kiện chống bán phá giá ở Canada, đặc biệt trong trường hợp nước xuất khẩu là nước có nền kinh tế phi thị trường và đối với loại sản phẩm bị kiện là giầy dép (đây là tiêu chí có sức nặng trong việc lựa chọn công ty luật trong vụ việc này bởi chưa có công ty luật nào của Canada có kinh nghiệm làm việc với Việt Nam, do đó việc lựa chọn công ty luật dựa trên kinh nghiệm của họ với các trường hợp tương tự Việt Nam và là kinh nghiệm thành công là rất quan trọng).
4. Khuyến nghị về thời hạn hành động
Khác với các vụ kiện chống bán phá giá ở Hoa Kỳ, EU, ở Canada các cuộc điều tra chống bán phá giá diễn ra trong một khoảng thời gian khá ngắn (chỉ khoảng 8 tháng – bằng một nửa so với EU) và rất khó được gia hạn thêm. Do đó, các doanh nghiệp và hiệp hội da giầy Việt nam phải hành động gấp nếu muốn bảo vệ lợi ích của mình. Các thời hạn dự kiến cho vụ kiện này theo quy định cứng tại văn bản pháp luật (trên thực tế có thể thay đổi, mặc dù khả năng này là rất nhỏ):
· Khởi xướng điều tra: 27/02/2009
· Gửi bản trả lời câu hỏi điều tra: 06/04/2009
· Kết luận sơ bộ: 28/05/2009
· Kết luận cuối cùng: 26/08/2009
· Kết thúc điều tra: 10/09/2009
Các doanh nghiệp, hiệp hội cần bám sát lịch trình này để kịp thời có hành động kháng kiện cụ thể và thích hợp nhằm đạt được kết quả tốt nhất trong vụ kiện này.
Trên đây là một số khuyến nghị ban đầu của Hội đồng về vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ. Hội đồng sẽ có những khuyến nghị cụ thể đối với VCCI và đơn vị liên quan phù hợp với từng giai đoạn thực tế của hai vụ kiện này./

Thông cáo về vụ kiện và khuyến nghị

Ngày 27/02/2009, Cục Biên mậu Canada đã chính thức khởi xướng điều tra chống bán phá giá mặt hàng giày và đế giày cao su không thấm nước (waterproof rubber and/or plastic footwear) có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Việt Nam (cùng với giầy không thấm nước (waterproof footwear) có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Trung Quốc). Vụ kiện được tiến hành sau khi có đơn kiện của Hiệp hội các nhà sản xuất giầy của Canada từ Baie d’Urfé, Québec. 

Với chức năng hỗ trợ các hiệp hội và doanh nghiệp trong lĩnh vực này, Hội đồng tư vấn về các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ (Hội đồng TRC) của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tiến hành xem xét sơ bộ và tiếp nhận thông tin từ luật sư cộng tác viên của Hội đồng tại Canada về vấn đề này. Cụ thể:

1. Sản phẩm bị kiện

Các sản phẩm bị kiện có các mã số HS như sau: 
6401.10.11.00 6402.19.90.90 6403.19.90.90 6404.11.99.90
6401.10.19.00 6402.91.10.00 6403.40.00.10 6404.19.90.20
6401.10.20.00 6402.91.90.91 6403.91.00.91 6404.19.90.91
6401.92.11.00 6402.91.90.92 6403.91.00.92 6404.19.90.92
6401.92.12.00 6402.91.90.93 6403.91.00.93 6404.19.90.93
6401.92.91.90 6401.99.11.00 6401.99.12.00 6401.92.92.90 
6401.99.19.00           6401.99.20.00 
Bên đi kiện sử dụng 9 mẫu sản phẩm giầy không thấm nước để mô tả sản phẩm thuộc đối tượng bị điều tra, trong đó có 5 mẫu sản phẩm của Trung Quốc và 4 mẫu sản phẩm của Việt Nam.

4 mẫu sản phẩm đại diện cho các sản phẩm tương tự bị điều tra của Việt Nam là: 

· Mẫu sản phẩm số 4 – Model 205 – Giầy ống nam “WindRiver” màu đen (Men’s Black “WindRiver” boot)

· Mẫu sản phẩm số 5 – Model 206 – Giầy ống nam “WindRiver” màu da (Men’s Tan “WindRiver” boot)

· Mẫu sản phẩm số 6 – Model 207 – Giầy ống trẻ em màu hồng và màu nâu (Child’s Pink and Brown boot)

· Mẫu sản phẩm số 7 – Sample # 303 – Giầy ống trẻ em Columbia (Columbia Child’s Blue boot)
2. Các nhà xuất khẩu Việt Nam có liên quan trong vụ kiện
Cho đến nay chưa có thông tin đầy đủ các công ty liên quan (bao gồm cả các công ty xuất khẩu trực tiếp các mặt hàng liên quan sang Canada hoặc gián tiếp thông qua các nước khác mà điểm đến cuối cùng là Canada). Tuy nhiên về mặt nguyên tắc tất cả các công ty đang xuất khẩu mặt hàng này sang Canada đều là bị đơn và có liên quan trực tiếp đến vụ kiện. 

Một số công ty bị đơn đã được xác định rõ là: Tổng Công ty da giầy Việt Nam (General Shoes Corporation), công ty TNHH PouYen, Lac Ty Hung Hghiep,  giầy Stateway, giầy Sunrise…

3. Các vấn đề kỹ thuật trong điều tra

- Biên độ phá giá bị cáo buộc và bằng chứng liên quan:
Đơn kiện dẫn số liệu từ Tổng cục thống kê của Canada theo đó đơn giá nhập khẩu của các sản phẩm bị điều tra từ Việt Nam giảm đáng kể (37%) từ năm 2007 đến năm 2008 (trong hoàn cảnh phí nguyên liệu cho các sản phẩm này lại tăng trong cùng khoảng thời gian).
Theo đơn kiện, hàng hóa nhập khẩu liên quan đang bị bán phá giá với biên độ:

· Đối với Việt Nam: 11% - 48%

· Đối với Trung Quốc: 2,57% - 123%

- Vấn đề nền kinh tế thị trường: 

Đơn kiện không cáo buộc rõ Việt Nam là nền kinh tế phi thị trường. Theo luật của Canada, là một nền kinh tế đang chuyển đổi, Việt Nam được xếp vào diện “nước đặc biệt” (“prescribed country”) (diện mà theo Canada thì cần phải tiến hành một phân tích về vấn đề nền kinh tế phi thị trường). Về mặt chính sách, Canada hiện không coi Việt Nam là nền kinh tế phi thị trường, nhưng bất kỳ ai, kể cả cơ quan điều tra, đều có thể đưa ra cáo buộc rằng Việt Nam là nền kinh tế phi thị trường, và do đó Việt Nam vẫn phải sẵn sàng cho khả năng này. Cục Dịch vụ Biên giới Canada (CBSA) có khả năng sẽ gửi một bản câu hỏi về vấn đề nền kinh tế thị trường tới Chính phủ Việt Nam. Đây là một cơ hội rất lớn bởi nếu được xem là nền kinh tế thị trường, Việt Nam sẽ được sử dụng các mức chi phí thực tế để tính toán biên độ phá giá, và do đó có thể hy vọng kết quả điều tra phản ánh tình hình giá thực tế của sản phẩm liên quan (mức thuế do đó sẽ thấp hơn nhiều so với việc sử dụng các giá trị thay thế từ một nước thứ ba để tính biên độ phá giá). 
- Thời hạn điều tra: 
Không giống như các nước khác, ở Canada các cuộc điều tra chống bán phá giá diễn ra trong một khoảng thời gian khá ngắn (chỉ khoảng 8 tháng – bằng một nửa so với EU) và rất khó được gia hạn thêm. Do đó, các doanh nghiệp và hiệp hội da giầy Việt nam phải hành động gấp nếu muốn bảo vệ lợi ích của mình. Các thời hạn dự kiến cho vụ kiện này như sau (có thể có thay đổi): 
· Khởi xướng điều tra: 27/02/2009

· Gửi bản trả lời câu hỏi điều tra: 06/04/2009

· Kết luận sơ bộ: 28/05/2009

· Kết luận cuối cùng: 26/08/2009

· Chấm dứt điều tra: 10/09/2009 

Trên đây là một số thông tin ban đầu về vụ kiện mà Hội đồng tư vấn về chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ của VCCI tập hợp được. 

Việc tìm hiểu, chuẩn bị về nhân lực, vật lực và tích cực tham gia vụ kiện này là cơ hội để doanh nghiệp liên quan có thể bảo vệ lợi ích của mình ở thị trường Canada.  Vì vậy, rất mong doanh nghiệp quan tâm và có quyết định hợp lý về vấn đề này sớm nhất có thể (để kịp thời hạn trả lời bản câu hỏi)./

